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Ngân Sơn, ngày 24 tháng 7 năm 2023 

THÔNG BÁO 

Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham gia dự thi 

(Vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức huyện Ngân Sơn năm 2023 
 

Căn cứ Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 25/5/2023 của UBND huyện Ngân 
Sơn về tuyển dụng viên chức huyện Ngân Sơn năm 2023; 

Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng tuyển dụng viên chức ngày 24 tháng 7 
năm 2023; 

Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Ngân Sơn năm 2023 thông báo danh 
sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham gia dự thi (Vòng 2) kỳ tuyển 
dụng viên chức huyện Ngân Sơn năm 2023 như sau: 

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham gia dự thi 
(Vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức huyện Ngân Sơn năm 2023. 

(có danh sách chi tiết kèm theo) 

Thông báo này được niêm yết tại trụ sở UBND huyện Ngân Sơn và niêm yết 
trên Cổng thông tin điện tử huyện Ngân Sơn (https://nganson.backan.gov.vn). 

2. Nộp lệ phí tuyển dụng  

- Thí sinh đủ điều kiện tham gia dự thi (Vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức 
huyện Ngân Sơn năm 2023 nộp lệ phí tuyển dụng theo quy định tại Thông tư số 
92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính: 500.000 đồng/người (bằng 
chữ: Năm trăm nghìn đồng chẵn). 

- Thời gian nộp: Từ ngày ban hành thông báo đến hết ngày 30/7/2023. 

- Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Ngân Sơn, thị trấn Vân Tùng, huyện Ngân 
Sơn, tỉnh Bắc Kạn. 

Các thí sinh đủ điều kiện dự thi kiểm tra thông tin cá nhân tại Thông báo 
này. Trường hợp có sai sót cần bổ sung, chỉnh sửa thông tin các thí sinh liên hệ 
với Thư ký Hội đồng tuyển dụng (qua số điện thoại 0964 821 588) để giải quyết. 

Hội đồng tuyển dụng thông báo đến các thí sinh biết và thực hiện./. 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử:                                                                    
- Sở Nội vụ;          
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện;                     
- Lãnh đạo UBND huyện; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Các cơ quan thuộc UBND huyện; 
- Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Các thành viên HĐTDVC; 
- Ban giám sát; 
- Báo Bắc Kạn; 
- Trung tâm VH,TT&TT huyện; 
Gửi bản giấy: 
- Các thí sinh không đủ điều kiện dự thi; 
- Lưu: VT, Thư ký HĐ. 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

            Dương Thị Phương Quế 

https://nganson.backan.gov.vn/


UBND HUYỆN NGÂN SƠN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

 

 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ THI (VÒNG 2) 

KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC HUYỆN NGÂN SƠN NĂM 2023 

(Kèm theo Thông báo số: 189 /TB-HĐTD ngày  24 tháng  7 năm 2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Ngân Sơn năm 2023) 

 

TT 

 
Họ và tên 

Ngày, tháng, năm sinh 
Dân 

tộc 
Địa chỉ báo tin 

Trình độ đào tạo 

 Ghi 

chú 
Nam Nữ 

Chuyên 

môn 

Ngành hoặc 

chuyên ngành 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 

I VỊ TRÍ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ 
 

I.1 Giáo viên Toán - Tin 
    

1 Nguyễn Văn  Quỳnh 29/9/1989 
 

Kinh 
thôn An Bình, xã Bạch Hạ, huyện Phú 

Xuyên, Hà Nội 
Đại học 

SP Toán (CĐ SP 

Toán-Tin)  

2 Dương Thị Thư 
 

19/3/1989 Tày 
thôn Nà Khưa, xã Cường Lợi, Na Rì, 

tỉnh Bắc Kạn 
Đại học 

SP Toán (CĐ SP 

Toán-Tin)  

3 Lưu Thị Phương 
 

19/6/1992 Nùng 
TDP Bản Mạch, TT Nà Phặc, huyện 

Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn 
Đại học 

SP Toán (CĐ SP 

Toán-Tin)  

I.2 Giáo viên Toán - Lý 
    

1 Nông Thị Trang 
 

24/3/1991 Tày 
Trường THCS Cổ Linh, xã Cổ Linh, 

huyện Pắc Nặm, tỉnh Bắc Kạn 
Đại học 

SP Toán (CĐ SP 

Toán-Lý)  

2 Bế Thị Hải Yến 
 

13/7/1994 Tày 
Tổ 17, Phường Sông Hiến, TP Cao 

Bằng, tỉnh Cao Bằng 
Đại học 

SP Toán (CĐ SP 

Toán-Lý)  

3 Lý Văn Kinh 27/7/1994 
 

Nùng 
thôn Bo Lành, xã Cao Thăng, huyện 

Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng 
Đại học 

SP Toán (CĐ SP 

Toán-Lý)  

4 Nông Thị Thanh Hoa 
 

23/11/1989 Tày 
xóm Nà Pài, thôn Bản Pục, xã Thượng 

Giáo, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 
Đại học 

SP Toán (CĐ SP 

Toán-Lý)  



5 Nông Thị Hậu 
 

02/10/1995 Tày 
thôn Pù Mắt, xã Chu Hương, huyện Ba 

Bể, tỉnh Bắc Kạn 
Đại học 

SP Toán (CĐ SP 

Toán-Lý)  

6 Đỗ Văn Hữu 23/6/1987 
 

Tày 
thôn Đầu Cầu, xã Cẩm Giàng, huyện 

Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 
Đại học 

SP Toán (CĐ SP 

Toán-Lý)  

7 Phạm Thị Thuần 
 

04/01/1986 Tày 
TDP Bản Cầy, TT Nà Phặc, Ngân Sơn, 

tỉnh Bắc Kạn 
Đại học 

SP Toán (CĐ SP 

Toán-Lý)  

8 Hoàng Thị Chiêm 
 

09/02/1990 Dao 
Thôn Nà Càng, xã Phương Viên, huyện 

Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 
Đại học 

SP Toán (CĐ SP 

Toán-Lý)  

I.3 Giáo viên Văn - Sử 
    

1 Hoàng Thị Huyền Trang 
 

20/10/1999 Tày 
Thôn Khu Chợ, xã Trấn Phủ, huyện Na 

Rì, tỉnh Bắc Kạn 
Đại học 

SP Ngữ văn (CĐ 

SP Văn-Sử)  

2 Đàm Thị Xuân 
 

'15/7/1990 Tày 
Nông Thượng, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc 

Kạn 
Đại học 

SP Ngữ văn (CĐ 

SP Văn-Sử)  

3 Hoàng Thị Ngân 
 

24/4/1993 Nùng 
Khu chợ 2, xã Bằng Vân, huyện Ngân 

Sơn, tỉnh Bắc Kạn 
Đại học 

Ngành SP Ngữ 

văn; chương trình 

đào tạo Văn-Sử 
 

4 Nông Thị Vàng (Nhã) 
 

08/6/1990 Tày 
Thôn Bản Loàn, xã Yên Thịnh, huyện 

Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 
Đại học 

SP Ngữ văn (CĐ 

SP Văn-Sử)  

5 Dương Thị Hồng Nhạn 
 

06/07/1984 Dao 
Thôn Nà Tu, xã Cẩm Giàng, huyện 

Bạch Thông, tỉnh  Bắc Kạn 
Đại học 

SP Ngữ văn (CĐ 

SP Văn-Sử)  

6 Hoàng Đức Tuân 09/12/1999 
 

Tày 
Thôn Nà Rầy, xã Quang Phong, huyện 

Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 
Đại học 

SP Ngữ văn (CĐ 

SP Văn-Sử)  

I.4 Giáo viên Văn - GDCD 
     

1 Nguyễn Thị Niệm 
 

20/10/1987 Tày 
Thôn Chợ Mới, xã  Văn Lang, huyện 

Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 
Đại học 

SP Ngữ văn (CĐ 

SP Văn-GDCD)  

2 Ma Thế Huỳnh 01/7/1990 
 

Tày 
TK 1, TT Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh 

Bắc Kạn 
Đại học 

SP Ngữ văn (CĐ 

SP Văn-GDCD)  



3 Tràng Thị Vân 
 

17/4/1991 Tày 
Thôn Nà Chia, xã Văn Vũ, huyện Na 

Rì, tỉnh Bắc  Kạn 
Đại học 

SP Ngữ văn (CĐ 

SP Văn-GDCD)  

4 Triệu Thị Thu 
 

28/9/1992 Dao 
Thôn Kim Vân, xã Kim Hỷ, huyện Na 

Rì, tỉnh Bắc  Kạn 
Đại học 

SP Ngữ văn (CĐ 

SP Văn-GDCD)  

5 Đinh Thị Thắm 
 

14/10/1992 Tày 
Thôn Nà Dường, xã Văn Lang, huyện 

Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 
Đại học 

SP Ngữ văn (CĐ 

SP Văn-GDCD)  

I.5 Giáo viên Sinh - Hóa 
    

1 Triệu Thị  Điềm 
 

01/12'/1989 Tày 
Tổ 5, Phường Phùng Chí Kiên, TP Bắc 

Kạn, tỉnh Bắc Kạn 
Đại học 

SP Sinh (CĐ SP 

Sinh - Hóa)  

2 Nông Văn  Khánh 17/10/1988 
 

Tày 
Thôn  Bản Chang, xã Đức Vân, huyện 

Ngân Sơn, Bắc Kạn 
Đại học 

SP Sinh (CĐ SP 

Sinh - Hóa)  

3 Lã Văn Huấn 05/02/1989 
 

Kinh 
Thôn Nà Phải, TT Phổ Thông, huyện 

Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 
Đại học 

SP Sinh (CĐ SP 

Sinh - Hóa)  

4 Hoàng Thị Hồng 
 

13/5/1990 Tày 
Thôn 1B, Khau Cưởm, xã Sỹ 

Bình,huyện  Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 
Đại học 

SP Sinh (CĐ SP 

Sinh - Hóa)  

I.6 Giáo viên Sinh - Địa 
     

1 Chu Văn Quyết 21/6/1993 
 

Nùng 
thôn Nà Khun,xã  Cường Lợi, huyện Na 

Rì, tỉnh Bắc Kạn 
Đại học 

SP Sinh (CĐ SP 

Sinh - Địa)  

2 Đàm Lệ  Dung 
 

22/3/1993 Nùng 
Thôn Na Pì, xã Liêm Thủy, huyện Na 

Rì, tỉnh Bắc Kạn 
Đại học 

SP Sinh (CĐ SP 

Sinh - Địa)  

3 Lý Thị Thoan 
 

07/8/1991 Nùng 
Thôn  Khuổi Luông, xã Hiệp Lực, 

huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn 
Đại học 

SP Sinh (CĐ SP 

Sinh - Địa)  

4 Nông Thị Hiên 
 

05/11/1992 Tày 
TK Tân Ý 1, TT Vân Tùng, huyện Ngân 

Sơn, tỉnh Bắc Kạn 
Đại học 

SP Sinh (CĐ SP 

Sinh - Địa)  

5 Tô Thị Hợp 
 

22/12/1993 Tày 
Thôn Bản Chang, xã Đức Vân,, huyện 

Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn 
Đại học 

SP Sinh (CĐ SP 

Sinh - Địa)  



I.7 Giáo viên Toán 
     

1 Đinh Thị Loan 
 

05/11/1991 Tày 
Xóm 6. xã Vạn Thọ, huyện Đại Từ, tỉnh 

Thái Nguyên 
Đại học SP Toán học 

 

2 Liêu Nông Khánh 
 

01/12/1983 Tày 
TK 5, TT Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh 

Bắc Kạn 
Đại học SP Toán học 

 

I.8 Giáo viên Sinh-Thể dục 
     

1 Hoàng Thanh Tùng 29/4/1984 
 

Tày 
Thôn Xưởng Cưa, xã Sơn Thành, huyện 

Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 
Đại học 

SP Sinh (CĐ SP 

Sinh - Thể dục)  

I.9 Giáo viên Tiếng Anh 
    

1 Lê Thị Lan Anh 
 

08/6/1994 Kinh 
Thôn Đông chót, xã Bằng Vân, huyện 

Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn 
Đại học 

Sư phạm Tiếng 

anh  

2 Vương Thị Tuyên 
 

14/4/1987 
H'Mô

ng 

xã Lương Thượng, huyện Na Rì, tỉnh 

Bắc Kạn 
Đại học 

Sư phạm Tiếng 

anh  

3 Hoàng Thị Bé 
 

13/7/1988 Nùng 
Thôn Vững Bền, xã Quang Hán, huyện 

Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng 
Đại học 

Sư phạm Tiếng 

anh  

II VỊ TRÍ NHÂN VIÊN 
    

1 Lý Thái  San 
 

12/5/1999 Nùng 
TK Bản Súng, TT Vân Tùng, huyện 

Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn 
Trung cấp 

Thư viện thiết bị 

trường học  

2 Lý Thị Tuyết 
 

27/8/1985 Tày 
Thôn Nà Quản, xã Đồng Xá, huyện Na 

Rì, tỉnh Bắc Kạn 
Trung cấp 

Thông tin- Thư 

viện  

3 Hứa Thị Canh 
 

11/9/1994 Tày 
Khu chợ 2, xã Bằng Vân, huyện Ngân 

Sơn, tỉnh Bắc Kạn 
Trung cấp 

Thư viện thiết bị 

trường học  

4 Mai Thị Vỹ 
 

15/7/1984 Tày 
Thôn Che Ngù, xã Yên Thượng, huyện 

Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 
Đại học Thư viện 

 

5 Hoàng Thị Nghĩa 
 

24/7/1995 Tày 
Yody Bắc Kạn,  Tổ 11A, Đức Xuân, TP 

Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 
Đại học 

Khoa học quản lý 

(cc  thông tin thư 

viện) 
 

6 Hà Văn Trung 06/8/1984 
 

Tày 
Tổ 11B, Đức Xuân, TP Bắc Kạn, tỉnh 

Bắc Kạn 
Cao đẳng 

CĐ Sư phạm (CC 

Thông tin-thư 

viên) 
 



7 Nông Thị Vui 
 

23/9/1990 Tày 
Thôn Nà Thinh, xã Nông Thượng, TP 

Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 
Cao đẳng 

CĐ Sư phạm (CC 

Thông tin-thư 

viên) 
 

I.2 Nhân viên kế toán 
    

1 Triệu Thị Tiên 
 

01/01/1995 Tày 
Thôn Đồng Lẻo, xã Bộc Bố, huyện Pắc 

Nặm, tỉnh Bắc Kạn 
Đại học 

Tài chính-Ngân 

hàng  

2 Dương Thị Vui 
 

14/01/1995 Dao 
Thôn Bản Nà, xã Nghiên Loan, huyện 

Pắc Nặm, tỉnh Bắc  Kạn 
Đại học Kế toán tổng hợp 

 

3 Đinh Thị  Phượng 
 

25/9/1994 Tày 
Khu Chợ 1, xã Bằng Vân, huyện Ngân 

Sơn, tỉnh Bắc Kạn 
Đại học 

Tài chính - Ngân 

hàng  

4 Hoàng Thị Hồng 
 

28/10/1987 Tày 
thôn Cao Thanh, xã Nông Hạ, huyện 

Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn 
Đại học Kế toán tổng hợp 

 

5 Trần Thị Quyên 
 

20/9/1994 
Mườn

g 

thôn Nà Vài, xã  Hà Hiệu, huyện Ba Bể, 

tỉnh Bắc Kạn 
Cao Đẳng Kế toán 

 

6 Nông Văn Hóa 15/01/1992 
 

Tày 
Thôn Bản Vài,xã Khang Ninh, huyện 

Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 
Đại học Kế toán tổng hợp 

 

7 Bế Ngọc Ánh 
 

21/6/1998 Tày 
461 Trương Định, Tân Mai, Hoàng Mai, 

Hà Nội 
Đại học 

Kế toán doanh 

nghiệp  

8 Trịnh Thị Chuyên 
 

'07/10/1998 Dao 
Thôn Pù Cà, xã Sỹ Bình, huyện Bạch 

Thông, tỉnh Bắc Kạn 
Đại học Kế toán tổng hợp 

 

9 Long Yến Chi 
 

14/9/1998 Nùng 
Thôn Liên Kết, xã Hiệp Lực, huyện 

Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn 
Đại học Kế toán tổng hợp 

 

10 Hoàng Thị Xuân 
 

09/11/1988 Tày 
TDP Bản Cầy, TT Nà Phặc, huyện 

Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn 
Đại học Kế toán 

 

11 Lê Kim Thoa 
 

05/4/1989 Kinh 
Tổ 10B, Phường Đức Xuân, TP Bắc 

Kạn, tỉnh Bắc Kạn 
Đại học Kế toán tổng hợp 

 



12 Hoàng Văn Hợp 14/3/1997 
 

Sán 

chí 

Thôn Nà Phầy, xã Bộc Bố, huyện Pác 

Nặm, tỉnh Bắc Kạn 
Đại học Kế toán tổng hợp 

 

13 Triệu Thị Chày 
 

02/02/2000 Dao 
Bản Slành, xã Thượng Ân, huyện Ngân 

Sơn, tỉnh Bắc Kạn 
Đại học Kế toán tài chính 

 

14 Triệu Thị Chày 
 

25/4/1994 Tày 
Thôn Naà Khun, xã Cường Lợi, huyện 

Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 
Cao đẳng Kế toán nhà nước 

 

III. VỊ TRÍ KỸ THUẬT CHĂN NUÔI, THÚ Y, THỦY SẢN 
   

1 Nông Xuân Huế 
 

21/6/1991 Tày 
TK3. TT Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, 

tỉnh Bắc Kạn 
Đại học Thú y 

 

2 Mã Thị Ngọc Thuần 
 

20/8/1997 Tày 
Thôn Bản Mạch, TT Nà Phặc, huyện 

Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn 
Đại học Thú y 

 

3 Lèng Thị Tranh 
 

10/5/1998 Tày 
Thôn Bản Khiếu, xã Bằng Phúc, huyện 

Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 
Đại học Thú y 

 

4 Hoàng Thanh Trung 25/12/1993 
 

Nùng 
TK 1, TT Vân Tùng,  huyện Ngân Sơn, 

tỉnh Bắc Kạn 
Đại học Chăn nuôi, thú y 

 

5 Nguyễn Thị Hiền 
 

24/8/1991 Kinh 
Thôn Bản Giang, xã Thuần Mang, 

huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn 
Đại học Chăn nuôi, thú y 

 

6 Quách Thị Kiều Trinh 
 

12/8/1998 Tày 

(con ông Quách Văn Giai) thôn Đông 

Lẻo, xã Bộc Bố, huyện Pắc Nặm, tỉnh 

Bắc Kạn 

Đại học Thú y 
 

7 Vy Thị Ngọc Bích 
 

20/3/1997 Nùng 
TK 3, TT Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, 

tỉnh Bắc Kạn 
Đại học Thú y 

 



8 Lộc Thị Minh Thùy 
 

06/9/1991 Tày 
Thôn Nà Cà, xã Yên Thượng, Chợ Đồn, 

tỉnh Bắc Kạn 
Đại học Chăn nuôi, thú y 

 

9 Hoàng Thăng Bắc 24/5/1995 
 

Tày 
Thôn  Khuổi Lè, xã Giáo Hiệu, huyện 

Pắc Nạm, tỉnh Bắc Kạn 
Đại học Thú y 

 

10 Hoàng Thị Tấm 
 

09/02/1996 Tày 
Thôn Nà Chúa, xã Trung Hòa, huyện 

Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn 
Đại học Thú y 

 

11 Lộc Văn Hiên 17/5/1993 
 

Tày 
Thôn Nà Vịt, xã Nông Thượng, TP  Bắc 

Kạn 
Đại học Thú y 

 

IV VỊ TRÍ KỸ THUẬT LÂM NGHIỆP, KHUYẾN NÔNG 
   

1 Hứa Thị Loan 
 

10/8/1998 Tày 
Thôn Bản Kén, xã Văn Lang, huyện Na 

Rì, tỉnh Bắc Kạn 
Đại học Khuyến nông 

 

2 Hoàng Thanh Tùng 02/01/1994 
 

Nùng 
Thôn Pù Cà, xã Sỹ Bình, huyện Bạch 

Thông, tỉnh Bắc Kạn 
Đại học Khuyến nông 

 

3 Đinh Thiện Thành 08/7/1991 
 

Tày 
Thôn Bản Giang, xã Thuần Mang, 

huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn 
Đại học Lâm nghiệp 

 

4 Nguyễn Thị Ly 
 

22/11/1996 Tày 
Thôn  Pác Thiên, xã Nguyên Phúc, 

huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 
Đại học Lâm sinh 

 

V VỊ TRÍ GIÁO VIÊN GV THPT 
   

1 La Thị Tấm 
 

17/01/1989 Tày 
Thôn Pác Nghè, xã Địa Linh, huyện Ba 

Bể, tỉnh Bắc Kạn 
Đại học SP Toán học 
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DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ THI (VÒNG 2) 

KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC HUYỆN NGÂN SƠN NĂM 2023 

(Kèm theo Thông báo số:189 /TB-HĐTD ngày 24  tháng  7 năm 2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Ngân Sơn năm 2023) 

 

TT Họ và tên 

Ngày, tháng, năm sinh 

Địa chỉ báo tin 

Trình độ đào tạo 

Vị trí cần tuyển 
Lý do không đủ điều 

kiện Nam Nữ 
Trình 

độ 

Ngành hoặc chuyên 

ngành 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I VỊ TRÍ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ (12 thí sinh) 
    

1 Lục Minh Thành 06/7/1996 
 

5A, tổ 3, Phường Quang 

Trung, TP Thái Nguyên 
Đại học SP Vật Lý Giáo viên Toán-Lý 

Ngành, chuyên ngành 

không đúng với vị trí 

2 Dương Đình Sinh 20/6/1994 
 

xóm  Chè Pẻn, TT Pác 

Miầu, Bảo Lâm, Cao Bằng 
Đại học 

Sư phạm Ngữ Văn 

(CĐ văn-Địa) 

Giáo viên Văn - Sử; 

Văn-GDCD 

Ngành, chuyên ngành 

không đúng với vị trí 

3 Lý Thị Oanh 
 

03/12/1997 
Thu Hoài, An Lạc, Hạ An, 

Cao Bằng 
Đại học Sư phạm Lịch sử 

Giáo viên Văn - Sử; 

Văn-GDCD 

Ngành, chuyên ngành 

không đúng với vị trí 

4 Ma Thị  Nương 
 

04/11/1990 

SN 54, Tổ 6, Phường 

Quang Vinh, TP Thái 

Nguyên 

Đại học Sư phạm Ngữ Văn 
Giáo viên Văn - Sử; 

Văn-GDCD 

Ngành, chuyên ngành 

không đúng với vị trí 

5 Hoàng Ngọc  Quang 14/4/1995 
 

Xóm Nà Tẻng, TT Nước 

Hai, Hòa An, Cao Bằng 
Đại học 

Sư phạm Ngữ Văn 

(CĐ văn-Địa) 

Giáo viên Văn - Sử; 

Văn-GDCD 

Ngành, chuyên ngành 

không đúng với vị trí 

6 Phùng Thị  Lim 
 

25/4/1991 
Bó Chỉa, Quang Long, Hạ 

Lang, Cao Bằng 
Đại học 

Sư phạm Ngữ Văn 

(CĐ văn-Địa) 

Giáo viên Văn - Sử; 

Văn-GDCD 

Ngành, chuyên ngành 

không đúng với vị trí 

7 Lầu Y Bâu 
 

02/02/1998 

Bản Khuông, Đoài 

Dương, Trùng Khánh, Cao 

Bằng 

Đại học Sư phạm Ngữ Văn 
Giáo viên Văn - Sử; 

Văn-GDCD 

Ngành, chuyên ngành 

không đúng với vị trí 

8 Hoàng Thị Dinh 
 

25/6/1990 
Khuổi Nộc, Lương 

Thượng, Na Rì, Bắc Kạn 
Đại học Giáo dục chính trị 

Giáo viên Văn - Sử; 

Văn-GDCD 

Ngành, chuyên ngành 

không đúng với vị trí 

9 Mạc Thị Thu Hương 
 

26/7/1995 
Cốc Phung, Đức Hạnh, 

Bảo Lâm, Cao Bằng 
Đại học 

Sư phạm Ngữ Văn 

(CĐ văn-Địa) 

Giáo viên Văn - Sử; 

Văn-GDCD 

Ngành, chuyên ngành 

không đúng với vị trí 



10 Nông Thị Xuân 
 

21/5/1991 

Xóm Bản Nhàu, Nghin 

Tường, Võ Nhai, Thái 

Nguyên 

Đại học Giáo dục chính trị 
Giáo viên Văn - Sử; 

Văn-GDCD 

Ngành, chuyên ngành 

không đúng với vị trí 

11 Nguyễn Thị Ân 
 

28/9/1992 

Xóm Bản Chấu, xã Sảng 

Mộc, huyện Võ Nhai, Thái 

Nguyên 

Đại học SP Địa lý Giáo viên Sinh-Địa 
Ngành, chuyên ngành 

không đúng với vị trí 

12 Đào Thị Ngân 
 

22/5/1988 
Thông Tân Hoan, xã Tân 

Tú,  Bạch Thông, Bắc Kạn 
Đại học Sư phạm sinh học Giáo viên Sinh-Địa 

Ngành, chuyên ngành 

không đúng với vị trí 

II VỊ TRÍ NHÂN VIÊN 
     

I.1 Nhân viên thư viện (01 thí sinh) 
     

1 Triệu Thị Dung 
 

06/5/1994 
TK2, TT Vân Tùng, huyện 

Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn 

Cao 

đẳng 

Sư phạm tiểu học 

(Có chứng chỉ thiết 

bị trường học) 

Thư viện viên hạng 

IV (yêu cầu chứng 

chỉ chuyên ngành 

Thông tin - Thư 

viện) 

Chứng chỉ không đúng  

theo vị trí việc làm cần 

tuyển 

I.2 Nhân viên kế toán  (01 thí sinh) 
     

1 Lường Thị  Nhung 
 

10/5/1999 
Nà Lần, Bành Trạch, Ba 

Bể, Bắc Kạn 
Đại học 

Kinh tế và quản lý 

nguồn lực tài chính 

Kế toán viên trung 

cấp (Kế toán, Kế 

toán tổng hợp, Kế 

toán doanh nghiệp, 

kế toán kiểm toán) 

Ngành, chuyên ngành 

không đúng với vị trí 

III VỊ TRÍ KỸ THUẬT LÂM NGHIỆP, KHUYẾN NÔNG 
    

1 Tô Thị Hạnh 
 

22/02/1994 
Cọn Luông, Xuân La, Pác 

Nặm, Bắc Kạn 
Đại học Phát triển nông thôn 

Khuyến nông viên 

(Khuyến nông, Lâm 

sinh, Lâm học, Quản 

lý tài nguyên rừng) 

Ngành, chuyên ngành 

không đúng với vị trí 
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